
Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: 2A... 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI NĂM ( SỐ 3) 

Môn : Tiếng Việt(đọc)  – Lớp 2 

A. ĐỌC HIỂU  

     I.Đọc thầm văn bản sau: 

SỨC MẠNH 

Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn chắn 

chỗ phía trước, cậu liền tìm cách đầy tảng đá đi chỗ khác. Nhưng dù đã cố gắng hết 

sức cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, òa khóc.  

Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng của con trai bèn bước ra hỏi: 

- Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa? 

Cậu bé rấm rứt gật đầu:  

- Con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi.  

- Chưa đâu con à! - Người cha điểm đạm nói. - Con chưa nhờ cha giúp, phải 

không? Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra khỏi chỗ khác. Sau 

đó, ông quay lại ân cần với con:  

- Con biết không, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự 

mình làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn 

bè - những người luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. 

 

II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: ( 0,5 điểm)Cậu bé chơi đùa ở đâu?  

a. Ở trong phòng ngủ  

b. Ở trên sân  

c. Ở trường học  

Câu 2: ( 0,5 điểm) Điều gì đã cản trở cậu bé khi cậu đang chơi?  

a. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống. 

b. Một đống cát to chắn phía trước. 

c. Một tảng đá lớn chắn phía trước. 

Câu 3: ( 0,5 điểm)Trong hoàn cảnh đó, cậu bé đã có phản ứng như thế nào?  

a. Cố gắng hết sức đẩy tảng đá nhưng không được bèn òa khóc.  

b. Lẳng lặng bỏ đi không quan tâm.  

c. Cố gắng tìm sự trợ giúp và đã thành công.  



Câu 4: ( 0,5 điểm)Ai đã giúp cậu bé nhấc hòn đá ra chỗ khác?  

a. Tự bản thân cậu bé  

b. Người cha  

c. Cả người cha và cậu bé  

Câu 5: ( 0,5 điểm) Câu: “Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá 

ra khỏi chỗ khác.” thuộc kiểu câu nào?  

a. Câu nêu đặc điểm. 

b. Câu nêu hoạt động. 

c. Câu giới thiệu. 

  Câu 6: (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật? 

a. Cậu bé, đống cát, ngồi xuống, òa khóc 

b.  Ngồi xuống, òa khóc, đùa nghịch,cúi xuống 

c. Cậu bé, tảng đá, đống cát, sân 

Câu 7: ( 0,5 điểm) Ghi SV dưới từ ngữ chỉ sự vật, HĐ dưới từ ngữ chỉ hoạt động, ĐĐ 

dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ ngữ được gạch chân ở câu sau:  

Nói rồi , người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra khỏi chỗ khác. 

 ................................................................................................................................  

Câu 8: ( 0,5 điểm)Chọn dấu câu thích hợp thay cho ô vuông. 

a. Ôi chú mèo tam thể thật đáng yêu  

b.Con chim non đang hót líu lo trên cành  

 Câu 9:(1 điểm) Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn thành 

đoạn văn sau: 

( trong xanh, ầm ầm, nghiêng ngả, sủa) 

    Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động............................Mưa xối xả. Cây cối trong 

vườn .................................trong ánh chớp sáng lòa và tiếng sấm ì ầm lúc gần lúc xa. Mưa 

mỗi lúc một to. Tiếng chó ......... ầm ĩ. Hơi nước mát lạnh phả ngập gian phòng. 

  Câu 10: (1 điểm)  Khi vui chơi ở nơi công cộng con có thể làm gì để nơi đó luôn 

sạch đẹp. 

 


